
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
 

 
I. CHẤT LƯỢNG NƯỚC – NƯỚC THẢI 
 
STT QCVN 

1 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su 
QCVN 01:2008/BTNMT

2 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 
QCVN 08:2008/BTNMT

3 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm 
QCVN 09:2008/BTNMT

4 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ 
QCVN 10:2008/BTNMT

5 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy 
QCVN 12:2008/BTNMT

6 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may 
QCVN 13:2008/BTNMT

7 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 
QCVN 14:2008/BTNMT

8 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 
QCVN 24:2009/BTNMT

9 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn 
QCVN 25:2009/BTNMT

10 Tiêu chuẩn Việt Nam 7222:2002 Về yêu cầu chung về môi trường đối với các 
trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. 

 
 
 



II. CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – KHÍ THẢI – TIẾNG ỒN 
 
STT QCVN 

1 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế 
QCVN 02:2008/BTNMT

2 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh 
QCVN 05:2009/BTNMT

3 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung 
quanh 
QCVN 06:2009/BTNMT

4 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 
cơ 
QCVN 19:2009/BTNMT

5 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu 
cơ 
QCVN 20:2009/BTNMT

6 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hoá 
học 
QCVN 21:2009/BTNMT

7 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện 
QCVN 22:2009/BTNMT

8 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng QCVN 
23:2009/BTNMT

9 
Tiêu chuẩn Việt Nam về âm học – tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư -  
mức ồn tối đa cho phép 
TCVN 5949:1998

10 
Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ 
Trưởng Bộ Y tế V/v Ban hành 21 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 
và 07 thông số vệ sinh lao động. 



III. HÀM LƯỢNG Ô NHIỄM GIỚI HẠN TRONG ĐẤT 
 
STT QCVN 

1 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất 
QCVN 03:2008/BTNMT

2 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất 
QCVN 15:2008/BTNMT

 
IV. CHẤT THẢI NGUY HẠI 
 
STT QCVN 

1 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại 
QCVN 07:2009/BTNMT

2 Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường V/v Ban hành Danh mục chất thải nguy hại. 

3 
Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường V/v hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ đăng ký, cấp 
phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. 

 
V. BỘ Y TẾ BAN HÀNH 
 
STT QCVN 

1 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống do Cục Y tế dự 
phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo 
Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009. 
QCVN 01:2009/BYT

2 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt do Cục Y tế dự 
phòng và Môi trường biên soạn và được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo 
Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009. 
QCVN 02:2009/BYT



VI. VĂN BẢN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG 
 
STT VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

1 Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005. 

2 
Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường V/v hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 
động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. 

3 
Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường V/v bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi 
trường. 

4 
Thông tư 04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài nguyên 
và môi trường V/v hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi 
trường và kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường. 

5 
Thông tư 02/2009/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường V/v Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn 
nước. 

6 

Nghị định 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ Về xử 
lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. (Thay thế Nghị định 
81/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường). 

7 
Thông tư 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường V/v Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu 
công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. 

8 
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 
việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 
trường. 

9 

Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của 
Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật bảo vệ môi trường. 



10 

Thông tư 13/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường V/v Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường. 

11 
Thông tư 07/2007/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường V/v hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường cần phải xử lý. 

12 Nghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 1 năm 2009 của Chính phủ Về ưu 
đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường. 

13 Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ Về 
quản lý chất thải rắn. 

 
VII. VĂN BẢN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 
STT VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

1 
Công văn số 929/CCBVMT-KSON ngày 01 tháng 7 năm 2009 của Chi Cục 
bảo vệ môi trường V/v thực hiện chương trình giám sát môi trường trong quá 
trình hoạt động. 

2 

Quyết định 1192/QĐ.UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu V/v Uỷ quyền cho Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp 
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các Khu công 
nghiệp. 

3 
Công văn số 44/BQL-MT ngày 11 tháng 1 năm 2010 của Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v hướng dẩn lập báo cáo giám sát môi 
trường định kỳ theo quy định. 

 


